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SỐ PHẦN 96BB2-056-R

NHÀ CHẾ TẠO Grayhill, Inc.

SỰ MIÊU TẢ SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 5459 pcs

BẢNG DỮLIỆU

CHẤM DỨT PHONG CÁCH Pin Header

ĐỔI LOẠI Conductive Rubber

LOẠT 96

BẢNG ĐIỀU CHỈNH CUTOUT KÍCH THƯỚC Rectangular - 68.58mm x 63.50mm

LOẠI ĐẦU RA Matrix

VÀI CÁI TÊN KHÁC 96BB2056R 
GH5011

CUỘC SỐNG HOẠT ĐỘNG 1,000,000 Cycles

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -30°C ~ 80°C

SỐ CỦA KEYS 16

GẮN LOẠI Panel Mount, Rear

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

MATRIX (CỘT X ROWS) 4 x 4

LOẠI CHÚ GIẢI Fixed

MÀU SẮC TRUYỀN THỐNG White

HUYỀN THOẠI Telephone Format, A ~ D

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

LOẠI KHÓA Polymer

MÀU CHÍNH Black

BẢO VỆ SỰ XÂM NHẬP IP40

CHIẾU SÁNG ĐIỆN ÁP (DANH NGHĨA) -

CHIẾU SÁNG Non-Illuminated

TÍNH NĂNG -

MIÊU TẢ CỤ THỂ Keypad Switch 16 Polymer Keys Conductive Rubber Contacts Matrix Output Non-Illuminated 0.005A
@ 12VDC

TIẾP XÚC @ VOLTAGE 0.005A @ 12VDC

APPROVALS -

96BB2-056-R
Số Phần: 96BB2-056-R

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Grayhill, Inc.

Mô tả Sản phẩm SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 5459 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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những sản phẩm liên quan

96BB2-008-F

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  KEYPAD 16 BTN FRONT PANEL MNT
Trong kho:  7539 pcs

RFQ

96BB2-056-RS-EL

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  1544 pcs

RFQ

96BB2-056-FS

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  5629 pcs

RFQ

96BB2-006-RS-EL

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  1875 pcs

RFQ

96BB2-056-F

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  4753 pcs

RFQ

96BC2-006-F

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  5889 pcs

RFQ

96BB2-056-F-EL

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  1874 pcs

RFQ

96BB2-006-RS

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  5996 pcs

RFQ

96BB2-056-RS

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  5478 pcs

RFQ

96BB2-056-FS-EL

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  1813 pcs

RFQ

96BC2-056-R

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  6372 pcs

RFQ

96BB2-056-R-EL

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYPAD 16 KEY 0.005A 12V
Trong kho:  2100 pcs

RFQ
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